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	- Căn cứ quy định tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 (sửa đổi khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập) về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: “2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan trung ương ban hành để áp dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp đối với những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương không ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để thực hiện tại địa phương.”.
- Căn cứ Khoản 3 Điều 11 TThông tư số 14/2024/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “ Xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cao đẳng sư phạm và giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý để áp dụng tại địa phương”.

	[bookmark: bookmark0]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành Quyết định này.

	Căn cứ quy định và tình hình thực tiễn hiện nay, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, thành phố Hải Phòng trước khi sáp nhập theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa 15 đều chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Do đó, rất cần thiết ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất theo tình hình thực tiễn tại địa phương. 
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	- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ;
- Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo.

	Điều 2. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập
1. Định mức lao động
a) Định mức lao động đối với dịch vụ giáo dục mầm non (chi tiết tại Phụ lục I-A kèm theo Quyết định này)
b) Định mức lao động đối với dịch vụ giáo dục tiểu học (chi tiết tại Phụ lục I-B kèm theo Quyết định này)
c) Định mức lao động đối với dịch vụ giáo dục trung học cơ sở (chi tiết tại Phụ lục I-C kèm theo Quyết định này )
d) Định mức lao động đối với dịch vụ giáo dục trung học phổ thông (chi tiết tại Phụ lục I-D kèm theo Quyết định này)
e) Định mức lao động đối với dịch vụ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (chi tiết tại Phụ lục I-E kèm theo Quyết định này)
2. Định mức thiết bị, vật tư
a) Định mức thiết bị, vật tư đối với dịch vụ giáo dục mầm non (chi tiết tại Phụ lục II-A kèm theo Quyết định này)
b) Định mức thiết bị, vật tư đối với dịch vụ giáo dục tiểu học (chi tiết tại Phụ lục II -B kèm theo Quyết định này)
c) Định mức thiết bị, vật tư đối với dịch vụ giáo dục trung học cơ sở (chi tiết tại Phụ lục II -C kèm theo Quyết định này)
d) Định mức thiết bị, vật tư đối với dịch vụ giáo dục trung học phổ thông (chi tiết tại Phụ lục II-D kèm theo Quyết định này )
e) Định mức thiết bị, vật tư đối với dịch vụ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (chi tiết Phụ lục tại II-E kèm theo Quyết định này)
3. Định mức cơ sở vật chất
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT.
	Kế thừa và chỉnh lý phù hợp với tình hình thực hiện.
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	[bookmark: _Hlk217397405]- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (gọi tắt là Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT); 

	[bookmark: bookmark21]Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2026.
[bookmark: _Hlk211961153]2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản mới hiện hành.
3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Kế thừa và chỉnh lý phù hợp với tình hình thực hiện.












